
  

 

Phụ lục III: 

DANH SÁCH TÀU CÁ CÓ CHIỀU DÀI TỪ 24 M TRỞ LÊN  

VƯỢT RANH GIỚI TRÊN BIỂN 

(Kèm theo Công văn số            /BNN-TS ngày     tháng 01 năm 2024  

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

TT 
Địa 

phương 

Số đăng 

ký 

Chiều 

dài lớn 

nhất 

(m) 

thời gian 

vượt ranh 

giới 

tháng 

/năm 

Xử lý của Trung tâm 

Thông tin từ 

chủ tàu 

Số Thông 

báo 

1 
Quảng 

Ngãi 

QNg-

95726-TS 
 - 

11/2/2023  

11:58 

tháng 

11/2023 

Thuê bao 

không liên lạc 

được 

369/TB-

TTTS-

GSTC 

2 
Tiền 

Giang 

TG-93048-

TS 
25.1 

12/24/2023  

09:57 

tháng 

12/2023 

Chủ tàu không 

nghe điện thoại 

466/TB-

TTTS-

GSTC 

3 
Kiên 

Giang 

KG-

94719-TS 
25.4 

9/30/2023  

08:47 

tháng 

10/2023 

Chủ tàu đã liên 

hệ với thuyền 

trưởng cho tàu 

quay lại vùng 

biển Việt Nam 

326/TB-

TTTS-

GSTC 

4 
Kiên 

Giang 

KG-

95012-TS 
25.45 

11/20/2023  

06:42 

tháng 

11/2023 

Chủ tàu đã liên 

hệ với Tài công 

cho tàu cá quay 

về vùng biển 

Việt Nam. 

399/TB-

TTTS-

GSTC 

5 
Kiên 

Giang 

KG-

94438-TS 
25.1 

11/26/2023 

22:51 

tháng 

11/2023 

Chủ tàu đã liên 

hệ với tài công 

cho tàu cá quay 

về vùng biển 

Việt Nam. 

419/TB-

TTTS-

GSTC 

6 
Kiên 

Giang 

KG-

93994-TS 
24.65 

11/25/2023 

14:30 

tháng 

11/2023 

Chủ tàu đã liên 

hệ với tài công 

cho tàu cá quay 

về vùng biển 

Việt Nam. 

420/TB-

TTTS-

GSTC 

7 
Kiên 

Giang 

KG-

90965-TS 
24.51 

12/21/2023 

10:52 

tháng 

12/2023 

Đã gọi diện 

thông báo cho 

chủ tàu, yêu 

cầu tàu quay về 

vùng biển hợp 

pháp 

465/TB-

TTTS-

GSTC 
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